	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 22/02/2016 đến ngày 26/02/2016
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Nội vụ
	136/VTLTNN
	22/02/2016
	V/v đôn đốc thực hiện Thông báo kết quả kiểm tra đối với các tỉnh - Cục VTLT Nhà nước
	
	

	2. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	1775/BGTVT-TTr
	22/02/2016
	V/v tổ chức theo dõi tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh về hoạt động GTVT
	
	

	3. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1021/BKHĐT-KHGD
	22/02/2016
	V/v đính chính công văn số 929
	
	

	4. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	02/2016/TT-BNNPTNT
	22/02/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	22/4/2016
	

	5. 
	Thủ tướng CP
	06/QĐ-TTg
	22/02/2016
	V/v miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài
	
	

	6. 
	Thủ tướng CP
	07/QĐ-TTg
	22/02/2016
	V/v miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người VN
	
	

	7. 
	Bộ Lao động TB và XH
	03/TTLT-BTP
	22/02/2016
	V/v hướng dẫn theo dõi tình hình phát triển của trẻ em VN
	
	

	8. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	640/BGD-KHTC
	22/02/2016
	V/v triển khai CTMT hỗ trợ giáo dục vùng núi
	
	

	9. 
	Bộ Tài chính
	28/2016/TT-BTC
	22/02/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 152+080 quốc lộ 1, tỉnh Bắc Ninh 
	08/4/2016
	

	10. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	505/QĐ-BGTVT
	22/02/2016
	V/v ban hành kế hoạch đảm bảo giao thông suốt quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử
	
	

	11. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	565/QĐ-BGD
	23/02/2016
	V/v cho phép Trường ĐH Tân Trào đào tạo ngành sư phạm Toán học trình độ ĐH hệ chính quy
	
	

	12. 
	Thủ tướng CP
	281/QĐ-TTg
	23/02/2016
	V/v phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang
	
	

	13. 
	Bộ Công thương
	1505/BCT-KV2
	23/02/2016
	V/v chuyển địa điểm tổ chức phiên họp tổng kết Hội nghị Tham tán thương mại 2016
	
	

	14. 
	Kiểm toán Nhà nước khu vực X
	55/KVX-TH
	23/02/2016
	V/v khảo sát thu thập thông tin để lập kế hoạch kiểm toán
	
	

	15. 
	Bộ Tài chính
	2399/BTC-TCHQ
	23/02/2016
	V/v lấy ý kiến dự thảo danh mục hàng hóa rủi ro
	
	

	16. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC
	23/02/2016
	Thông tư liên tịch hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hệ thống thông tin thuế
	15/4/2016
	

	17. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1078/BKHĐT-GSTĐĐT
	23/02/2016
	V/v triển khai cập nhật số liệu giám sát và đánh giá đầu tư năm 2015 trên hệ thống công nghệ thông tin
	
	

	18. 
	Bộ Tài chính
	2435/BTC-QLCS
	23/02/2016
	V/v xin ý kiến vào dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC
	
	

	19. 
	Bộ Tài chính
	2408/BTC-QLCS
	23/02/2016
	V/v xin ý kiến vào dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC
	
	

	20. 
	Bộ Tài chính
	2409/BTC-QLCS
	23/02/2016
	V/v bố trí trụ sở làm việc cho các đoàn luật sư tại các địa phương
	
	

	21. 
	Bộ Công thương
	1503/BCT-TCCB
	23/02/2016
	V/v tổ chức thi nâng ngạch Kiểm soát viên thị trường
	
	

	22. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	556/BHXH-DVT
	23/02/2016
	V/v giá thuốc trúng thầu trung bình năm 2014-2015
	
	

	23. 
	Bộ Giao thông vận tải
	1853/BGTVT-VT
	23/02/2016
	V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Thân
	
	

	24. 
	Thủ tướng CP
	282/QĐ-TTg
	23/02/2016
	V/v phê duyệt Đề án tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ CCVC ngành kiểm sát
	
	

	25. 
	Bộ Công an
	44/BC-BCA
	23/02/2016
	Báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy
	
	

	26. 
	Bộ Tài chính
	30/2016/TT-BTC
	23/02/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1999+300 quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang
	09/4/2016
	

	27. 
	Bộ Tài chính
	31/2016/TT-BTC
	23/02/2016
	Thông tư bổ sung mặt hàng “Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám” vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
	08/4/2016
	

	28. 
	THỦ TƯỚNG CP
	290/TTr-TTg
	24/02/2016
	V/v tặng huân chương lao động
	
	

	29. 
	Văn phòng Chính phủ
	310/VPCP-QHQT
	24/02/2016
	V/v công tác đối ngoại Bộ, Ngành
	
	

	30. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	511/BTNMT-KTTT
	24/02/2016
	V/v góp ý dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Luật khí tượng thủy văn
	
	

	31. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	551/QĐ-BVH
	24/02/2016
	V/v tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Mông
	
	

	32. 
	Bộ Xây dựng
	312/BXD-KHTC
	25/02/2016
	V/v thực hiện Báo cáo chính thức năm 2015
	
	

	33. 
	Bộ Nội vụ
	818/BNV-CTTN
	25/02/2016
	V/v Báo cáo tình hình thực hiện đề án 500
	
	

	34. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	1395/BNN-TY
	25/02/2016
	V/v bố trí kinh phí và tổ chức triển khai chương trình quốc gia phòng chống bệnh LMLM
	
	

	35. 
	Bộ Công thương
	1587/BCT-XTTM
	25/02/2016
	V/v bố trí cơ sở hạ tầng địa điểm tổ chức hội chợ
	
	

	36. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	522/BTNMT
	25/02/2016
	V/v đề nghị phát sóng Trailer và phóng sự tuyên truyền về chủ đề ngày nước thế giới
	
	

	37. 
	Bộ Tài chính
	33/2016/TT-BTC
	25/02/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định
	01/6/2016
	

	38. 
	Uỷ ban Dân tộc
	146/UBDT-VP135
	25/02/2016
	V/v triển khai thực hiện chương trình 135
	
	

	39. 
	Bộ Tài chính
	2536/BTC-CST
	25/02/2016
	V/v lấy ý kiến về dự thảo Thông tư về phía BVMT
	
	

	40. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1191/BKHĐT-KTNN
	26/02/2016
	V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án
	
	

	41. 
	Bộ Tư pháp
	522/BTP-PBG
	26/02/2016
	V/v tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền phổ biến Luật bầu cử
	
	

	42. 
	Bộ Công thương
	1630/KH-BCT
	26/02/2016
	V/v công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại
	
	

	43. 
	Bộ Tài chính
	2640/BTC-NSNN
	26/02/2016
	V/v bổ sung kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu trạng tảo hôn
	
	

	44. 
	Bộ Nội vụ
	858/BNV-TCTC
	26/02/2016
	V/v tuyên truyền công tác bầu cử
	
	

	45. 
	Thủ tướng CP
	08/QĐ-TTg
	26/02/2016
	V/v quy định mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
	
	

	46. 
	Thủ tướng CP
	311/QĐ-TTg
	26/02/2016
	V/v tặng giải thưởng chất lượng quốc gia
	
	

	47. 
	Thủ tướng CP
	307/QĐ-TTg
	26/02/2016
	V/v điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân
	
	

	48. 
	Thủ tướng CP
	306/QĐ-TTg
	26/02/2016
	V/v điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh
	
	

	49. 
	Bộ Công thương
	1628/BCT-TCNL
	26/02/2016
	V/v Báo cáo sử dụng năng lượng và cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
	
	

	50. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	1976/BGTVT-VT
	26/02/2016
	V/v Báo cáo chế độ đối với lực lượng quản lý vận hành Trạm kiểm tra tải trọng xe
	
	

	51. 
	Bộ Xây dựng
	337/BXD-VLXDBXD
	26/02/2016
	V/v cử cán bộ tham dự cuộc họp bổ sung hai mỏ sét Công ty CP xi măng Tuyên Quang
	
	

	52. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	399/QĐ-BTNMT
	26/02/2016
	V/v đính chính Thông tư số 58 của Bộ Tài nguyên và MT
	
	

	53. 
	Bộ Lao động TB và XH
	537/TB-LĐTBXH
	26/02/2016
	Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2015
	
	

	54. 
	Bộ Nội vụ
	163/QĐ-BNV
	26/02/2016
	V/v ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên
	
	

	55. 
	Bộ Nội vụ
	161/QĐ-BNV
	26/02/2016
	V/v ban hành chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên trung cấp
	
	

	56. 
	Bộ Nội vụ
	162/QĐ-BNV
	26/02/2016
	V/v ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên
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